MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: ĐỊA LÍ 11
Tài liệu tham khảo – theo Chương trình GDPT 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn điều chỉnh theo phân phối chương trình của nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Cuối học kì II
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm kết hợp tự luận
- Cấu trúc:
    + Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 12 câu – 3 điểm (30%)
    + Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai: 2 câu (8 ý) – 2 điểm (20%)
    + Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: 4 câu – 2 điểm (20%)
    + Phần IV. Tự luận: 3 câu – 3 điểm (30%)
- Mức độ nhận thức: Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 30%
- Phạm vi nội dung: Chủ đề 1 – Khu vực Tây Nam Á; Chủ đề 2 – Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ); Chủ đề 3 – Liên bang Nga; Chủ đề 4 – Nhật Bản; Chủ đề 5 – Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc); Chủ đề 6 – Ô-xtrây-li-a; Chủ đề 7 – Cộng hoà Nam Phi
I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
số câu/ý
	Tỉ lệ
(%)

	
	
	
	Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn
	Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý)
	Phần III: TN trả lời ngắn
	Phần IV: Tự luận
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	
	

	1
	Khu vực Tây Nam Á
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á; Kinh tế khu vực Tây Nam Á; Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu khí của khu vực Tây Nam Á
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	3
	15%

	2
	Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ; Kinh tế Hoa Kỳ
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	7,5%

	3
	Liên bang Nga
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên bang Nga; Kinh tế Liên bang Nga; Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	10%

	4
	Nhật Bản
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	10%

	
	
	Kinh tế Nhật Bản; Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	17,5%

	5
	Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	3
	10%

	
	
	Kinh tế Trung Quốc; Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của kinh tế vùng duyên hải Trung Quốc
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	4
	17,5%

	6
	Ô-xtrây-li-a
	Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế của Ô-xtrây-li-a
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2,5%

	7
	Cộng hoà Nam Phi
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	5%

	
	
	Kinh tế Cộng hoà Nam Phi
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	5%

	Tổng số câu/ý
	7
	3
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	27
	100%

	Tổng điểm
	3 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	3 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD)
	Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%)


Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm); Phần III: mỗi câu 0,5 điểm; Phần IV: mỗi câu 1 điểm.

II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng/sai (ý)
	TN trả lời ngắn
	Tự luận

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	1
	Khu vực Tây Nam Á
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á; Kinh tế khu vực Tây Nam Á; Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu khí của khu vực Tây Nam Á
	Nhận biết:
- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của khu vực Tây Nam Á.
- Nêu được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực Tây Nam Á.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ; Kinh tế Hoa Kỳ
	Nhận biết:
- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Hoa Kỳ.
- Nêu được quy mô và vị thế của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Thông hiểu:
- Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, dân cư đến phát triển kinh tế – xã hội của Hoa Kỳ.
- Trình bày được đặc điểm phát triển các ngành kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ kinh tế Hoa Kỳ.
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	3
	Liên bang Nga
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên bang Nga; Kinh tế Liên bang Nga; Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga
	Nhận biết:
- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Liên bang Nga.
- Nêu được tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga.
Vận dụng:
- Đọc được bản đồ, phân tích được bảng số liệu về dân cư Liên bang Nga.
- Phân tích được bảng số liệu về kinh tế Liên bang Nga.
- Vẽ và nhận xét được biểu đồ về sản lượng dầu khí của Liên bang Nga.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4
	Nhật Bản
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản
	Nhận biết:
- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản.
Vận dụng:
- Phân tích được bảng số liệu về dân số Nhật Bản.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Kinh tế Nhật Bản; Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
	Nhận biết:
- Nêu được tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản.
Thông hiểu:
- Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế, các vùng kinh tế của Nhật Bản.
Vận dụng:
- Giải thích được nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản.
- Viết được báo cáo ngắn về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản.
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	5
	Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc
	Nhận biết:
- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc.
Thông hiểu:
- Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội đến phát triển kinh tế – xã hội; sự khác biệt giữa miền Đông và miền Tây.
Vận dụng:
- Đọc được bản đồ, phân tích được bảng số liệu về dân cư Trung Quốc.
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế Trung Quốc; Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của kinh tế vùng duyên hải Trung Quốc
	Nhận biết:
- Nêu được tình hình phát triển kinh tế Trung Quốc.
Thông hiểu:
- Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế của Trung Quốc.
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	6
	Ô-xtrây-li-a
	Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế của Ô-xtrây-li-a
	Thông hiểu:
- Phân tích được tình hình phát triển các ngành kinh tế của Ô-xtrây-li-a.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cộng hoà Nam Phi
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi
	Thông hiểu:
- Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội đến phát triển kinh tế – xã hội của Cộng hoà Nam Phi.
Vận dụng:
- Đọc được bản đồ tự nhiên Cộng hoà Nam Phi.
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế Cộng hoà Nam Phi
	Nhận biết:
- Nêu được tình hình phát triển kinh tế Cộng hoà Nam Phi.
Vận dụng:
- Phân tích được bảng số liệu về kinh tế Cộng hoà Nam Phi.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	



Duyệt của tổ trưởng chuyên môn                                                                                    Người lập ma trận
Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-11/dia-li/cuoi-ki-2




